
IELTS 1

# ID Name Lớp Chính khóa

1 1259010 NGUYỄN HUY HOÀNG 12BIT

2 1259017 LÊ MINH KHÁNH 12BIT

3 1259018 DƯƠNG HOÀNG TUẤN KIỆT 12BIT

4 1259034 TRẦN NGUYỄN MINH TRÍ 12BIT

5 1259036 NGUYỄN BẢO TRUNG 12BIT

6 1258086 NGUYỄN ANH TÚ 12BSM1

7 1258026 NGUYỄN PHẠM ĐĂNG KHOA 12BSM1

8 1258039 NGUYỄN BẢO THIÊN NGỌC 12BSM1

9 1258080 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 12BSM1

10 1258083 THÁI THỊ MỸ TRINH 12BSM1

11 1258094 HUỲNH THỊ KHƯƠNG VI 12BSM1

12 1258075 ĐỖ TRƯỜNG THI 12BSM1

13 1258040 TRƯƠNG MỸ NGỌC 12BSM1

14 1159036 NGÔ MINH QUÂN 11BIT2

15 1258077 PHẠM MINH THÔNG 12BSM2

16 1258011 ĐỖ PHẠM HOÀNG DiỄM

Ngày bắt đầu: 5/8/2013

TKB: Các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 - thứ 6 (9:00 AM - 12:00 AM)

Phòng học: 11B


